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BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

TECHNICAL DATA SHEET 

 

Tên hàng hóa        : CPP – 006  

Grade name          : CPP – 006 

1. Miêu tả hàng hóa: 

CPP-006 màu tự nhiên, trong, đôi khi có hơi ánh vàng, là hạt nhựa tái sinh có thể dùng 

cho công nghệ ép, đùn để sản xuất sản phẩm với mục đích chung như hàng gia dụng, hàng 

công nghiệp …  

Hạt nhựa này không khuyến khích sử dụng cho sản phẩm có yêu cầu nghiêm ngặt như 

tiếp xúc trực tiếp thực phẩm, nước uống, ống nước, y và dược …  

Product description: 

CPP-006 Natural is a circular poloypropylene grade supplied in pellet form in multiple 

applications. This grade is characterisezed by its medium processability.  

This product is not intended for highly regulated applications including food contact, 

potable water contact, pipe, medical and pharmaceutical applications.  

2. Tính năng: Sử dụng cho mục đích sản xuất chung, khả năng gia công trung bình. 

Attribute: General Purpose, Medium Processability 

3. Kết quả thử nghiệm như sau: 

The actual test results are listed below: 

 

4. Kết quả thử nghiệm này không giải phóng khách hàng khỏi nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa 

khi nhận. 

The above particulars do not release the customer from the obligation to carry out an 

inspection of goods received. 

 

 Công ty Cổ phần Đại Thành Vinh 

 
 

 

Chỉ tiêu thử nghiệm 

Properties 

Phương pháp 

Method 

Kết quả 

Test Result 

Chỉ số chảy (*) (g/10 phút) 

Melt Flow Index 

ASTM D1238 – 20 

(230°C, 2.16 kg) 
5.1 

Tỷ trọng (g/cm3) 

Density 
ASTM D792 – 13 0.91 

Độ bền kéo tại điểm Yield (*) (**) 

(MPa) 

Tensile strength at Yield 

ASTM D638 – 14 29.7 

Độ bền uốn (*) (**) (kgf/cm2) 

Flexural strength 
ASTM D790 – 17 297 
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